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lượng
Tỉ lệ Số lượng Tổng

Viên chức giữ 

chức vụ quản 

lý

Viên chức 

không giữ 

chức vụ quản 

lý

1 2 3 4=5+6 5
6=7+8+9+1

0
7 8 9 10 11 12

13=12-

7
14 15 16 17

18=19+

20
19 20

TỔNG 363 331 23 308 15 149 134 10 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2

I Khối Mầm non 133 128 9 119 1 67 50 1 0 0 0

1 Trường mầm non Hưng Đạo 49 47 3 44 0 25 19 0 10% 4.4 4.4 50% 22 40% 17.6 0 0 0

2 Trường mầm non Đại Sơn 56 53 3 50 1 28 21 0 10% 5 4 50% 25 40% 20 0 0 0

3 Trường mầm non Bình Lãng 28 28 3 25 0 14 10 1 10% 2.5 2.5 50% 12.5 40% 10 0 0 0

II Khối Tiểu học 133 119 8 111 8 50 48 5 3 2 1

1 Trường tiểu học Bình Lãng 26 19 2 17 1 7 9 0 10% 1.7 0.7 50% 8.5 40% 6.8 1 1 0

2 Trường tiểu học Đại Đồng 33 33 2 31 2 15 13 1 10% 3.1 1.1 50% 15.5 40% 12.4 1 0 1

3 Trường tiểu học Kỳ Sơn 21 19 2 17 1 7 5 4 10% 1.7 0.7 50% 8.5 40% 6.8 1 1 0

4 Trường Tiểu học Hưng Đạo 53 48 2 46 4 21 21 0 10% 4.6 0.6 50% 23 40% 18.4 0 0 0

III Khối THCS 97 84 6 78 6 32 36 4 2 1 1

1 Trường Trung học cơ sở Hưng Đạo 38 33 2 31 3 14 13 1 10% 3.1 0.1 50% 15.5 40% 12.4 0 0 0

2 Trường Trung học cơ sở Đại Sơn 38 34 2 32 2 13 16 1 10% 3.2 1.2 50% 16 40% 12.8 1 0 1

3 Trường Trung học cơ sở Bình Lãng 21 17 2 15 1 5 7 2 10% 1.5 0.5 50% 7.5 40% 6 1 1 0
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(tính đến ngày 10/6/2026)

CDNN 

hạng I

Phụ lục số 01A

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐẠI SƠN

CDNN hạng III 

trở xuống
CDNN hạng II

Yêu cầu bố trí theo vị trí việc làm đối với viên chức không 

giữ chức vụ quản lý

(Căn cứ Quyết định phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp của các cơ quan, đơn vị)Tổng viên 

chức ngành 

giáo dục 

hiện có

TT Cơ quan

SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP HIỆN CÓ

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC THEO YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỀ XUẤT CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG II LÊN HẠNG I

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

Đề xuất chỉ tiêu thăng hạng viên chức 

giáo viên từ hạng II lên hạng I
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